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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm;
Căn cứ Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng, karaoke, vũ trường;
Căn cứ Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1010/TTr-SLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh; gồm 5 Chương 16 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 483/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm của tỉnh (gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thành lập, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm theo khoản 3, Điều 3 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ và Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh gồm có 1 Đội trưởng, 1 đến 2 Đội phó và các thành viên hiện đang công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Công Thương.

Các thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh được sử dụng trong kinh phí Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm được duyệt hàng năm do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, nguồn xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống tệ nạn mại dâm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp thẻ kiểm tra theo mẫu quy định và chỉ có giá trị khi thi hành công vụ.

Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 5. Nhiệm vụ của Đội kiểm tra liên ngành

1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm, sử dụng lao động, khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động và các quy định pháp luật có liên quan khác.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện; đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền về biện pháp quản lý, phòng ngừa và vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú và các dịch vụ văn hoá - du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, thành phố trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra; theo dõi, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đã được Đội kiểm tra liên ngành kiến nghị mà không được giải quyết kịp thời.

4. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ (quý, 6 tháng và năm) và báo cáo đột xuất về kết quả thực hiện công tác kiểm tra của Đội.

Điều 6. Quyền hạn của Đội kiểm tra liên ngành

1. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân được kiểm tra cung cấp tình hình, số liệu, tài liệu và trả lời các vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra.

2. Liên hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan để xác minh, thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra.

3. Lập biên bản các hành vi vi phạm hành chính và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền. Đối với hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của Đội hoặc hành vi có dấu hiệu của tội phạm thì lập biên bản và chuyển biên bản, tài liệu liên quan, tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có trường hợp chống người thi hành công vụ hoặc cản trở việc kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành thì phối hợp với lực lượng công an hoặc cơ quan chức năng tại địa phương để giải quyết.

Chương III
NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
Điều 7. Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng, karaoke, vũ trường và Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm; kiểm soát, triệt phá ổ nhóm, tụ điểm mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh thực hiện kiểm tra theo kế hoạch quý, năm khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và kiểm tra đột xuất. Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành quyết định việc kiểm tra đột xuất trong các trường hợp sau:

1. Khi có đơn, thư khiếu nại, tố cáo về các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm; về tình hình hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.

2. Theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc của thủ trưởng cơ quan của các thành viên trong Đội kiểm tra liên ngành.

3. Thành viên của Đội kiểm tra liên ngành khi phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm thì đề nghị Đội trưởng quyết định kiểm tra.

4. Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành chịu trách nhiệm về quá trình tiến hành kiểm tra đột xuất của mình và phải báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Điều 9. Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh chỉ tiến hành kiểm tra khi có đủ hoặc có ít nhất từ 3 thành viên tham gia. Khi tiến hành kiểm tra, thành viên của Đội phải xuất trình thẻ kiểm tra và phải được tiến hành đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong quá trình kiểm tra, thành viên của Đội kiểm tra liên ngành phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không gây khó khăn, cản trở cho việc hoạt động kinh doanh của cơ sở bị kiểm tra, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan có thẩm quyền về các quyết định xử lý vi phạm của mình.

Điều 10. Định kỳ mỗi quý, Đội kiểm tra liên ngành họp một lần, hằng năm tổ chức sơ, tổng kết năm và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo cho lãnh đạo trực tiếp tình hình thực hiện của Đội theo chế độ hằng tháng.

Điều 11. Trường hợp các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành do đi công tác, học tập dài hạn (từ 3 tháng trở lên), hoặc có thay đổi về nhân sự phải thông báo cho Đội trưởng biết để có sự thay đổi nhân sự kịp thời.

Chương IV
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 12. Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh khi tiến hành kiểm tra phải thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt (trừ trường hợp đột xuất).

Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng trong thực hiện việc kiểm tra, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm. Trong trường hợp cần thiết, Đội kiểm tra liên ngành có thể hỗ trợ cán bộ chuyên môn, phương tiện, kinh phí cho Đội kiểm tra liên ngành cấp huyện, thành phố để kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú có tính phức tạp liên quan đến tệ nạn mại dâm.

Điều 13. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh phải tuân thủ kế hoạch bảo mật và chịu sự chỉ đạo, phân công điều hành của Đội trưởng hoặc người được ủy quyền, đề xuất các vấn đề có liên quan để Đội trưởng xử lý hoặc báo cáo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Điều 14. Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan có trách nhiệm lựa chọn, cử cán bộ thích hợp tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ tham gia công tác.

Điều 15. Chế độ làm việc (lề lối làm việc; chế độ thông tin, báo cáo và phân công nhiệm vụ).

1. Đội trưởng là Phó Giám đốc phụ trách phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Đội trưởng phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về xây dựng kế hoạch, nội dung, thời gian và địa điểm kiểm tra; điều hành lực lượng, xử lý vi phạm, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và báo cáo kết quả thực hiện.

2. Đội phó giúp Đội trưởng xây dựng kế hoạch, điều hành lực lượng kiểm tra và thay thế Đội trưởng khi Đội trưởng vắng mặt, chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

3. Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh bao gồm đội viên là cán bộ của các Sở, ngành và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện việc kiểm tra theo kế hoạch được duyệt của Đội và theo sự phân công của Đội trưởng. Thành viên tuyệt đối chấp hành về thời gian công tác, bảo mật thông tin, sử dụng phương tiện và mang thẻ kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Hằng quý họp giao ban một lần, thời gian họp không trùng với ngày hội họp của các thành viên. Ngoài ra, nếu có tổ chức họp đột xuất do Đội trưởng quyết định về nội dung, thành phần dự họp và thời gian tổ chức cuộc họp.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16. Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

